
        TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI NĂNG KHIẾU NĂM 2026                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#REF! #REF! #REF!

TT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh

Điểm thi 

môn bật xa 

tại chỗ

Điểm thi 

môn chạy cự 

ly 100m

Điểm bài thi 

năng khiếu 

(Điểm TBC 

điểm bật xa và 

chạy 100m)

Ghi chú

1 Đinh Quang Hưng Nam 01/01/2008 9 8 8,5

2 Vũ Gia Hân Nữ 27/07/2008 6 5 5,5

3 Ma Công Toàn Nam 15/04/2007 8 6 7

4 Phạm Thế An Nam 05/11/2008 8 7 7,5

5 Nguyễn Trung Hiếu Nam 17/08/2008 6 5 5,5

6 Nguyễn Văn Triết Nam 06/01/2008 9 9 9

7 Hoàng Ngọc Tiềm Nam 22/10/2008 8 9 8,5

8 Nguyễn Lý Nguyên Nam 04/02/2008 6 9 7,5

9 Vũ Xuân Nghĩa Nam 04/01/2008 7 8 7,5

10 Chu Anh Tiến Nam 12/04/2008 7 6 6,5

11 Mai Trung Hiếu Nam 06/09/2008 9 6 7,5

12 Hoàng Văn Tú Nam 25/02/2007 9 10 9,5

13 Hầu Mí Chứ Nam 16/09/2008 8 8 8

14 Phạm Thành Đạt Nam 05/02/2008 7 7 7

15 Ly Mí Nô Nam 27/11/2008 8 8 8

16 Hà Anh Vũ Nam 27/11/2008 6 5 5,5

17 Vương Bích Ngọc Nữ 30/04/2008 9 9 9

18 Vũ Đình Quân Nam 22/12/2008 4 8 6

19 Bàn Trung Kiên Nam 09/12/2008 3 5 4

20 Chắng Mạnh Đạt Nam 15/12/2008 7 7 7

21 Lương Hải Kiên Nam 19/03/2008 9 10 9,5

22 Nguyễn Văn Trường Nam 12/05/2008 7 5 6

23 Ma Hoàng Thắng Nam 07/09/2008 9 10 9,5

24 Ma Nhân Duy Nam 27/08/2008 10 9 9,5

25 Nông Mạnh Hồi Nam 12/08/2008 6 9 7,5

26 Trần Trung Hiếu Nam 10/05/2004 4 5 4,5

27 Lý Đức Khánh Nam 28/08/2008 10 8 9

28 Ma Công Đạt Nam 24/05/2008 6 7 6,5

29 Vũ Quang Duy Nam 07/12/2007 6 7 6,5

30 Chẩu Văn Cấp Nam 27/01/1998 5 5 5
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1



TT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh

Điểm thi 

môn bật xa 

tại chỗ

Điểm thi 

môn chạy cự 

ly 100m

Điểm bài thi 

năng khiếu 

(Điểm TBC 

điểm bật xa và 

chạy 100m)

Ghi chú

31 Dương Minh Tiến Nam 01/08/2007 6 7 6,5

32 Hoàng Lê Minh Quân Nam 30/08/2008 10 7 8,5

33 Mai Quang Vinh Nam 19/12/2008 5 7 6

Tuyên Quang, ngày 28 tháng 8 năm 2026
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